
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 7 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:2496 /QĐ-T06-P3 ngày 22/12/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Đỗ Hồ  Trung 23/2/1970 001070023201 25/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Trung 

2  Châu Văn Tú 16/6/1987 048087004459 28/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Trung 

3  Phan Nho Quang 9/1/1974 030074017102 28/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Trung 

4  Lê Anh  Chiến 18/1/1974 037174010379 21/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Trung 

5  Phạm Duy  Sơn 13/6/1965 052065011442 9/5/2025 Bộ Công An Công ty Quản lý bay Miền Trung 

6  Vũ Thành  Đạt 24/3/1983 079083004832 22/9/2020 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

7  Vũ Hiệp Thương 26/4/1976 048076000052 25/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

8  Lý Đình  Hồng 13/2/1976 001076059850 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

9  Hoàng Hữu  Vĩnh 10/9/1979 038079037763 13/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

10  Nguyễn Văn  Phúc 1/5/1979 034079009339 13/1/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

11  Trần Bảo  Toàn 22/12/1968 042068000355 12/7/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

12  Nguyễn Lương  Nguyên 5/4/1973 048073007068 18/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

13  Trần Lưu  Vũ 12/7/1966 079066010095 21/07/2025 Bộ Công an Công ty Quản lý bay Miền Nam 

14  Trần Văn  Sự 5/8/1983 034083012442 23/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

15  Cù Văn  Trọng 17/9/1978 022078010035 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

16  Nguyễn Tuấn  Đạt 14/2/1975 024075014365 10/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

17  Bùi Sơn  Bá 17/12/2001 040201026907 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Trung tâm KSKL Long Thành 

18  Vũ Xuân  Thành 14/11/1991 038091007145 3/5/2023 Cục CS QLHC về TTXH Trung tâm KSKL Long Thành 

19  Bùi Hồng  Đăng 26/11/1983 033083008501 29/11/2023 Cục CS QLHC về TTXH Trung tâm KSKL Long Thành 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

20  Võ Duy  Minh 4/7/1990 066090024400 8/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

21  Nguyễn Việt  Thắng 6/7/1985 080085005133 12/6/2025 
Bộ Công An 

 
Công ty Quản lý bay Miền Nam 

22  Trần Hà  Tiên 3/8/1981 036081018211 11/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

23  Phạm Văn  Quí 16/9/1973 052073011628 20/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

24  Nguyễn Văn  Dũng 26/7/1976 001076061737 20/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

25  Lê Thọ Phong 20/6/1976 040076026610 16/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đài KSKL Phú Quốc 

26  Trần Văn  Quyền 10/8/1991 040091006919 25/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

27  Nguyễn Văn  Xuân 5/5/1988 038088040127 4/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

28  Huỳnh Duy  Tú 15/6/1983 079083040257 4/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

29  Nguyễn Thanh  Sơn 2/5/1984 036084027758 15/3/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

30  Trần Mạnh  Tương 12/4/1973 044073010075 28/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

31  Đào Duy  Thiện 10/7/1967 038067009442 29/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

32  Đậu Xuân  Diệu 10/10/1973 044073008038 24/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Quản lý bay Miền Nam 

Ấn định danh sách 32 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


